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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN B, THÀNH PHỐ C  

  - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thúy Quyên 

 Các Hội thẩm nhân dân: 

 1/ Ông Đỗ Trọng Tuấn 

2/ Ông Trương Minh Đức 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Giang – Thư ký Tòa     hâ  dâ  quận B, 

thà h ph  C. 

- Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa: Ông Trần Tấn Bửu - Kiểm   t viê . 

Ngày 24 tháng 9  ăm 2021 tại trụ  ở Tòa     hâ  dâ  quậ  B, thà h ph  C 

xét xử  ơ thẩm cô g khai vụ    thụ lý     28/2021/TLST-DS ngày 21 tháng 01 

 ăm 2021 về “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết đị h đưa vụ    ra xét 

xử     448/2021/QĐXXST-DS ngày 31 tháng 8  ăm 2021, giữa c c đươ g  ự  

Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP V 

Địa chỉ  Tòa  hà HM tow  412 Nguyễ  Thị Mi h Khai, phườ g 5, quậ  3, 

H. 

Người đại diệ  theo ủy quyề   Ô g Huỳ h Minh P, bà Trầ  Thị Mỹ L; giấy 

ủy quyề     590/2020/UQ-TT QL &THN ngày 23/12/2020.  à Trầ  Thị Mỹ L có 

mặt. 

Bị đơn: Ông Trần Mình T,  i h  ăm 1988. Vắ g mặt 

Địa chỉ  S  49/4 khu vực 3, đườ g  ùi Hữu Nghĩa, phườ g B, quậ  B, thành 

ph  C. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ, đại diện nguyên 

đơn bà Trần Thị Mỹ L trình bày: 

Ngày 04/9/2019 Ngân hàng TMCP V và ô g Trầ  Mình T ký hợp đồ g tí  

dụ g    0061900100000 cho vay  ội du g  hư  au  

- S  tiề  vay 200.000.000 đồ g, phươ g thức vay từ g lầ , mục đích vay  

 ổ  u g v   phục vụ hoạt độ g ki h doa h, thời hạ  vay 60 th  g. Tr  lãi vào 

ngày 10 đị h kỳ 01 th  g/lầ . Tr   ợ g c vào  gày 10 đị h kỳ 01 th  g/lầ  với    

tiề  3.340.000 đồ g. Kỳ tr   ợ g c đầu tiê  10/10/2019, kỳ tr  g c cu i cù g vào 
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 gày đế  hạ  với    tiề  3.294.000 đồ g. Khô g có tài     b o đ m. Ngày đ o hạ  

04/9/2024. 

Ngân hà g đã gi i  gâ  đủ 200.000.000 đồ g cho ô g Trầ  Mình T theo 

giấy  hậ   ợ    0061900100000007  gày 04/9/2019.  

Qu  trì h tr   ợ, ô g Tâ  đã tr  vi phạm  ghĩa vụ tha h to  . Ngày 

16/11/2020 Ngân hàng V đã có thô g b o thu hồi  ợ đ i với ô g Tâ . Tí h đế  

ngày24/9/2021 ô g Tâ  cò   ợ Ngâ  hà g V tổ g cộ g 212.948683 đồ g. Trong 

đó   

+ Nợ g c  169.993.994 đồ g 

+ Nợ lãi tro g hạ   32.676.751 đồ g; 

+ Nợ lãi qu  hạ   8.192.322 đồ g; 

+ Phạt chậm tr  lãi  2.085.616 đồ g. 

Do đó,  gâ  hà g yêu cầu ô g Tâ  có tr ch  hiệm tr  kho   tiề  trê  và 

buộc ô g Trầ  Mình T ph i chịu toà  bộ    tiề  lãi, phí ph t  i h kể từ  gày 

25/9/2021 theo mức lãi  uất được quy đị h tro g hợp đồ g tí  dụ g    

0061900100000/TDTL-CN  gày 04/9/2019 cho đế  khi tr  hết  ợ. 

Tại phiê  tòa, đại diệ   guyê  đơ  vẫ  giữ  guyê  trình bày và yêu cầu  hư 

trê .  ị đơ  vắ g mặt tro g  u t qu  trì h t  tụ g  ê  khô g ghi  hậ  được ý kiế . 

Ý kiế  của đại diệ  Việ  kiểm   t  hâ  dâ  quậ  B: 

- Về tuâ  theo ph p luật t  tụ g  Thẩm ph  , Hội đồ g xét xử và Thư ký 

phiê  tòa tro g qu  trì h gi i quyết vụ    đã tuân theo đú g quy đị h của pháp 

luật; việc thụ lý gi i quyết vụ    là đú g thẩm quyề . Việc thu thập tài liệu chứ g 

cứ, giao  hậ  chứ g cứ là đú g quy đị h. Nguyê  đơ  thực hiệ  đú g về quyề  và 

 ghĩa vụ t  tụ g theo quy đị h của  ộ luật T  tụ g dâ   ự, bị đơ  vi phạm  ghĩa 

vụ theo triệu tập của Tòa   . 

- Về gi i quyết vụ     Từ c c tài liệu, chứ g cứ có tro g hồ  ơ vụ   , kết qu  

tra h tụ g tại phiê  tòa đủ cơ  ở để kết luậ  yêu cầu khởi kiệ  của  guyê  đơ  là 

có cơ  ở. Vì vậy, đề  ghị Hội đồ g xét xử  p dụ g Điều 91, 95 Luật c c tổ chức tí  

dụ g chấp  hậ  yêu cầu khởi kiệ  của  guyê  đơ . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Sau khi  ghiê  cứu c c tài liệu, chứ g cứ có tro g hồ  ơ vụ    đã được xem 

xét tại phiê  tòa và că  cứ vào kết qu  tra h tụ g tại phiê  tòa, Hội đồ g xét xử 

 hậ  đị h  

[1] Quan hệ tranh chấp: Ngân hàng TMCP V(sau đây gọi là Ngân hàng) và 

ông Trầ  Mình T có ký hợp đồ g tí  dụ g    tiề   200.000.000 đồ g, mục đích bổ 

 u g v   ki h doa h. Do ô g Tâ  vi phạm thỏa thuậ , khô g tiếp tục tr  g c và lãi 

khi đế  hạ   ê   guyê  đơ  có đơ  khởi kiệ  yêu cầu ô g Tâ  tr   ợ. Quan hệ 

ph p luật được x c đị h là “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” thuộc thẩm quyề  gi i 

quyết của Tòa    theo quy đị h tại kho   3 Điều 26, điểm a kho   1 Điều 35, điểm 

a kho   1 Điều 39 của  ộ luật t  tụ g dâ   ự. 

[2] Thủ tục tố tụng   ị đơ  ông Trầ  Mình T đã được Tòa án triệu tập hợp lệ 

tham gia phiê  tòa 02 lầ   hư g đươ g  ự đều vắ g mặt khô g lý do  ê  Hội đồ g 
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xét xử quyết đị h tiế  hà h xét xử vụ    vắ g mặt bị đơ  theo quy đị h tại điểm b 

kho   2 Điều 227 và Điều 228 của  ộ luật T  tụ g dâ   ự. 

[3] Xét yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng:  

Că  cứ vào hợp đồ g tí  dụ g    0061900100000 và giấy  hậ   ợ cù g 

 gày 04/9/2019 thì ô g Trầ  Mình T vay của Ngâ  hà g V    tiề  200.000.000 

đồ g, lãi  uất ưu đãi c  đị h tro g 12 th  g đầu là 17%/ ăm. Lãi  uất  ợ qu  hạ  

là 150% lãi  uất cho vay tro g hạ  tại thời điểm chuyể   ợ qu  hạ . Thời hạ  vay 

60 th  g. Tr  lãi vào  gày 10 đị h kỳ 01 th  g/lầ . Tr   ợ g c vào  gày 10 đị h 

kỳ 01 th  g/lầ  với    tiề  3.340.000 đồ g. Kỳ tr   ợ g c đầu tiê  10/10/2019, kỳ 

tr  g c cu i cù g vào  gày đế  hạ  với    tiề  3.294.000 đồ g. Khô g có tài     

b o. 

- Đ i với kho    ợ g c  Qu  trì h  ử dụ g v   vay, tí h đế   gày 24/9/2021 

ô g Tâ  đã tr  cho Ngâ  hà g V    tiề  30.006.006 đồ g, cò   ợ lại 169.993.994 

đồ g tiề   ợ g c. Và c c kho   tiề  lãi   

+ Tiề  lãi tro g hạ   32.676.751 đồ g. 

+ Tiề  lãi phạt chậm lãi: 2.085.616 đồ g. 

+ Tiề  lãi qu  hạ  là: 8.192.322 đồ g. 

Tổ g cộ g  212.948.322 đồ g. 

Că  cứ quy đị h tại kho   2 Điều 91, Điều 95 Luật Các tổ chức tí  dụ g 

 ăm 2010, Nghị quyết , Hội đồ g xét xử thấy rằ g, yêu cầu khởi kiệ  của  guyê  

đơ  là có cơ  ở chấp  hậ . 

 Ý kiế  đề  ghị của Đại diệ  Việ  kiểm   t tham gia phiê  tòa là phù hợp 

 ê  Hội đồ g chấp  hậ . 

[5] Án phí dân sự sơ thẩm   ị đơ  ph i chịu    phí đ i với yêu cầu của 

nguyê  đơ  được Tòa    chấp  hậ ,  guyê  đơ  được  hậ  lại tiề  tạm ứ g    phí 

đã  ộp. 

 Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Că  cứ vào: Kho   3 Điều 26, điểm a kho   1 Điều 35, điểm a kho   1 

Điều 39, Điều 147 và Điều 322 của  ộ luật t  tụ g dâ   ự  ăm 2015; kho   2 Điều 

91, Điều 95 Luật Các tổ chức tí  dụ g  ăm 2010; Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP 

 gày 11/01/2019 của Hội đồ g thẩm ph   Tòa     hâ  dâ  t i cao; Nghị quyết    

326/2016/U TVQH14  gày 30/12/2016 của Ủy ba  thườ g vụ Qu c Hội quy đị h 

về mức thu, miễ , gi m, thu,  ộp, qu   lý và  ử dụ g    phí và lệ phí Tòa   . 

Tuyên xử:  

1. Chấp  hậ  yêu cầu khởi kiệ  của  guyê  đơ  Ngân hàng TMCP V. 

 uộc ông Trầ  Mình T ph i tha h to   cho Ngân hàng TMCP V tổ g    

tiề   ợ tí  dụ g tạm tí h đế  ngày 24/9/2021 là 212.948.683 đồ g (Tro g đó,  ợ 

g c: 169.993.994 đồ g và 32.676.751 đồ g tiề  lãi tro g hạ , 2.085.616 đồ g tiề  

lãi phạt chậm lãi và 8.192.322 đồ g tiề  lãi qu  hạ . 

Kể từ  gày tiếp theo của  gày xét xử  ơ thẩm, ông Trầ  Mình T cò  ph i 

chịu tiề  lãi qu  hạ  của    tiề   ợ g c chưa tha h to  , theo mức lãi  uất mà c c 
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bê  thỏa thuậ  tro g hợp đồ g tí  dụ g cho đế  khi tha h to   xo g kho    ợ g c 

này. 

2. Án phí dâ   ự  ơ thẩm   

-  ị đơ  ông Trầ  Mình T ph i  ộp 10.647.434 đồ g. 

- Nguyê  đơ  được  hậ  lại 4.642.000 đồ g tiề  tạm ứ g    phí theo biên 

lai thu    005022 ngày 13/01/2021 tại Chi cục Thi hà h    dâ   ự quậ  B, thành 

ph  C. 

3. Quyề  kh  g c o  Đươ g  ự có mặt tại phiê  tòa được quyề  kh  g c o 

b       ày tro g thời hạ  15  gày kể từ  gày tuyê    , đươ g  ự vắ g mặt tại 

phiên tòa được quyề  kh  g c o tro g thời hạ  15  gày kể từ  gày b      được 

t  g đạt hoặc  iêm yết hợp lệ, để yêu cầu Tòa     hâ  dâ  thà h ph  C gi i quyết 

theo thủ tục phúc thẩm.  

 Trườ g hợp b     , quyết đị h được thi hà h theo quy đị h tại Điều 2 Luật 

thi hà h    dâ   ự thì  gười được thi hà h    dâ   ự,  gười ph i thi hà h    dâ  

 ự có quyề  thỏa thuậ  thi hà h   , quyề  yêu cầu thi hà h   , tự  guyệ  thi hà h 

   hoặc bị cưỡ g chế thi hà h    theo quy đị h tại c c Điều 6, 7, 7a và 9 Luật thi 

hà h    dâ   ự  ửa đổi, bổ  u g  ăm 2014. Thời hiệu thi hà h    được thực hiệ  

theo quy đị h tại Điều 30 Luật thi hà h    dâ   ự,  ửa đổi, bổ  u g  ăm 2014. 

 
Nơi nhận: 
- Đươ g  ự; 
- VKSND Q. B; 
- TAND TPCT; 
- THADS Q. B; 
- Lưu hồ  ơ vụ   . 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Thúy Quyên 

 


